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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
        TỈNH TRÀ VINH 

 
    Số: 82/2019/NQ-HðND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trà Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019 

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, 
ñổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học  

và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH  
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 11 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy ñịnh về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm 
ñịnh cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm ñịnh công 
nghệ các dự án ñầu tư;  

Xét Tờ trình số 1051/TTr-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
về việc ban hành quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng ñổi mới 
công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Trà 
Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Banh hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ 
chuyển giao, ứng dụng ñổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

 ðiều 2 . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực, 
các Ban HðND tỉnh và ñại biểu HðND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 
11 thông qua ngày 12/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/4/2019./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Trần Trí Dũng 
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  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
        TỈNH TRÀ VINH 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ðỊNH 
Một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ 

thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HðND 
ngày 12/4/2019 của HðND tỉnh Trà Vinh) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

ðịnh này quy ñịnh các nguyên tắc, nội dung, ñịnh mức và ñiều kiện hỗ trợ của 
tỉnh Trà Vinh trong hoạt ñộng chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ thiết bị và 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Nhà ñầu tư là tổ chức, cá nhân ñang hoạt ñộng ñầu tư có sử dụng công nghệ 
ñể sản xuất sản phẩm cụ thể (vật phẩm) trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; hộ 
kinh doanh. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có hoạt ñộng nghiên cứu phát triển công nghệ, khởi 
nghiệp ñổi mới sáng tạo. 

3. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với dự án ñầu tư có 100% vốn nước ngoài 
và ñề taig/dự án thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ ñược thực hiện dưới hình 
thức ñăng ký, tuyển chọn xét duyệt sử dụng ngân sách Nhà nước. 

ðiều 3. Lĩnh vực hỗ trợ 

Công nghệ thuộc diện khuyến khích chuyển giao theo Phụ lục I kèm theo Nghị 
ñịnh số 76/2018/Nð-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ hoặc thuộc ngành nghề, 
lĩnh vực ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 4. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc hỗ trợ ñảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình ñẳng, không 
trùng lặp. 

2. Không hỗ trợ ñối với các dự án ñã và ñang thực hiện bằng nguonnf vốn nhà 
nước hoặc ñã nhận từ nguồn khác. 

3. Trường hợp Chính phủ ban hành mới Quy ñịnh ñiều chỉnh chính sách ưu ñãi, 
hỗ trợ ñầu tư thì áp dụng theo quy ñịnh của Chính phủ. 
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4. Không phân biệt giữa nhà ñầu tư trong nước và nhà ñầu tư liên doanh với 
nước ngoài. 

5. Ngoài các chính sách hỗ trợ theo Quy ñịnh này, nhà ñầu tư ñược hưởng các 
chính sách ưu ñãi về thuế, ñất ñai và các ưu ñãi khác theo quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành. 

6. Trường hợp cùng một nội dung nhưng có nhiều mức hỗ trợ ñầu tư khác nhau 
thì áp dụng mức hỗ trợ có lợi nhất cho nhà ñầu tư, tổ chức, cá nhân. 

7. Các khoản hỗ trợ ñầu tư theo Quy ñịnh này ñược thực hiện sau ñầu tư. 

Chương II 

NỘI DUNG HỖ TRỢ 

ðiều 5. Hỗ trợ cho hoạt ñộng chuyển giao, ứng dụng và ñổi mới công nghệ 
thiết bị 

1. Nội dung và mức hỗ trợ ñầu tư trực tiếp: 

a) Hỗ trợ trực tiếp hoạt ñộng khảo sát, xây dựng dự án. Mức hỗ trợ 05 triệu 
ñồng/dự án. 

b) Hỗ trợ trực tiếp 50% kinh phí cho các nội dung: 

- Chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ (chi phí mua bí quyết kỹ thuật, bí 
quyết công nghệ; phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ ñồ 
kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản 
xuất, ñổi mới công nghệ) và chi phí huấn luyện, hướng dẫn lắp ñặt thiết bị, kiểm tra, 
vận hành thử. Mức hỗ trợ tối ña không quá 300 triệu ñồng/dự án; 

- Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn ñộc lập ñể tư vấn lựa chọn thiết bị, 
công nghệ (bao gồm chi phí thù lao, ñi lại, ăn ở). Mức hỗ trợ tối ña không quá 20 
triệu ñồng/dự án; 

- Chi phí giám ñịnh công nghệ. Mức hỗ trợ tối ña không quá 30 triệu ñồng/dự 
án. 

c) Hỗ trợ trực tiếp 30% kinh phí mua sắm, máy móc thiết bị phục vụ công nghệ 
chuyển giao hoặc ñổi mới máy móc thiết bị hoặc mở rộng quy mô sản xuất (nhằm 
ứng dụng công nghệ thuộc diện khuyến khích chuyển giao). Mức hỗ trợ tối ña không 
quá 500 triệu ñồng/dự án. 

d) Hỗ trợ trực tiếp 100% kinh phí thẩm ñịnh công nghệ theo Thông tư số 
03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy ñịnh về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm ñịnh cơ sở khoa học của 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm ñịnh công nghệ các dự án ñầu tư. 
Mức hỗ trợ tối ña không quá 20 triệu ñồng/dự án; 

ñ) ðối với các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao (có Giấy chứng 
nhận công nghệ cao theo quy ñịnh), các nội dung hỗ trợ tại ðiểm b Khoản này 
ñược hỗ trợ 60% kinh phí (mức hỗ trợ tối ña không quá 420 triệu ñồng/dự án). 
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2. Hỗ trợ lãi suất: Ngoài kinh phí hỗ trợ trực tiếp, nhà ñầu tư còn ñược hỗ trợ 
20% lãi suất trong 02 năm ñầu cho các khoản vay phục vụ chuyển giao công nghệ 
và mua máy móc thiết bị; nhưng không quá 200 triệu ñồng cho một dự án. Mức lãi 
suất hỗ trợ ñược áp dụng theo lãi suất cho vay ñầu tư trung hạn cùng thời ñiểm của 
Quỹ ðầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh. 

3. ðiều kiện hỗ trợ: 

a) Có Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

b) Có dự án thuộc lĩnh hỗ trợ. 

c) Có hợp ñồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký 
chuyển giao công nghệ (nếu thuộc ñối tượng phải ñăng ký chuyển giao công 
nghệ). 

d) Có văn bản thẩm công nghệ dự án ñầu tư theo quy ñịnh. 

ðiều 6. Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

1. Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học, giải mã công nghệ, hoàn thiện sáng 
chế (hoặc giải pháp hữu ích), sáng kiến do nhà ñầu tư và tổ chức, cá nhân tự thực 
hiện. 

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ hoàn lại 40% kinh phí ñã ñầu tư thực hiện, mức hỗ trợ 
tối ña không quá 200 triệu ñồng/kết quả. 

b) ðiều kiện hỗ trợ: 

- Kết quả nghiên cứu của tổ chức, cá nhân ñã ñược chuyển giao hoặc ứng 
dụng hiệu quả trong thực tiễn, dược cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng văn 
bản; 

- Có văn bản ñề nghị hỗ trợ; 

- Có giải trình kinh phí ñã ñầu tư và ñược cơ quan do Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao làm ñầu mối chủ trì thẩm ñịnh, xác ñịnh kinh phí hỗ trợ. 

2. Hỗ trợ hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao: 

a) Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay 
khứ hồi (hạng phổ thông) cho 01 người/tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia xúc 
tiến ñầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao ở nước ngoài theo kế hoạch xúc tiến ñầu 
tư hàng năm ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, nhà ñầu tư nước ngoài hoặc 
các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ñược Uye ban nhân dân tỉnh mời làm ñầu 
mối tham gia cùng ñoàn của tỉnh ñi xúc tiến ñầu tư nước ngoài. 

b) ðiều kiện hỗ trợ: Có văn bản hoặc giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Hỗ trợ hoạt ñộng xúc tiến thương mại hóa sản phẩm khoa học: Ngân sách 
tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh khi 
tham gia Triễn lãm công nghệ, Chợ công nghệ thiết bị. Cụ thể như sau: 

a) Nếu tổ chức, cá nhân ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chọn tham gia Triển lãm 
công nghệ, Chợ công nghệ thiết bị ở nước ngoài ñược hỗ trợ 50% chi phí thuê gian 
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hàng nhưng phải ñược cơ quan do Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm ñầu mối thẩm 
ñịnh, ñề xuất hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối ña không quá 200 triệu ñồng/doanh 
nghiệp/năm. 

b) Các tổ chức, cá nhân (trừ các doanh nghiệp là ñại lý) khi tham gia Triển 
lãm công nghệ, Chợ công nghệ thiết bị trong nước ñược hỗ trợ 50% chi phí thuê 
gian hàng và chi phí vận chuyển hàng hóa tham gia nhưng phải ñược cơ quan do 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm ñầu mối thẩm ñịnh, ñề xuất hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối 
ña không quá 40 triệu ñồng/doanh nghiệp/năm. 

c) Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân 70% chi phí (phí dịch vụ và lệ phí) cho hoạt 
ñộng thực hiện các thủ tục công nhận, ñăng ký, lưu hành sản phẩm mới, công nghệ 
mới ñể ứng dụng, chuyển giao, thương mại. Mức hỗ trợ tối ña không quá 20 triệu 
ñồng/dự án. 

Chương III 

NGUỒN KINH PHÍ VÀ NGUYÊN TẮC 

XÁC ðỊNH GIÁ TRỊ HỖ TRỢ 

ðiều 7. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Hàng năm, cân ñối bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh ñể thực hiện chính sách 
hỗ trợ hoạt ñộng chuyển giao, ứng dụng, ñổi mới công nghệ thiết bị và phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quy ñịnh này. 

ðiều 8. Nguyên tắc xác ñịnh giá trị hỗ trợ 

Căn cứ các quy ñịnh về chế ñộ tài chính và lập dự toán trong sử dụng ngân 
sách nhà nước (công tác phí; ñịnh mức máy móc, vật tư nhiên liệu, năng lượng; 
thuê lao ñộng và chuyên gia,…) làm cơ sở xem xét, xác ñịnh giá trị hỗ trợ theo 
ñịnh mức tại Quy ñịnh này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Trần Trí Dũng 

  

 

 

 


